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	1. 5
	Luật bảo vệ môi trường (Thông qua tại Kỳ họp thứ 7)
	01/01/2015
	01

	BTNMT
	1. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu 
	Đang soạn thảo

- Nội dung phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21, Bộ TN&MT xin lùi thời hạn trình.

- Ngày 28/12/2015, Bộ TN&MT có Công văn số 5586 xin lùi thời hạn trình vào thời điểm Việt Nam hoàn thành đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) và thủ tục phê chuẩn và được Thủ tướng đồng ý lùi sang năm 2018 tại Công văn số 527/VPCP-KTN.

	2. 
	Luật hộ tịch(
)

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8)
	01/01/2016
	01
	BTP
	2. Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình năm 2019 (nội dung của Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2020). 

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

	3. 
	Luật bảo hiểm
xã hội(
)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8)
	01/01/2016
	01
	BLĐTBXH
	3. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 9/2017 (Nội dung của Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2018).( 
)
- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

	4. 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động(
) 
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9)
	01/7/2016
	01
	BLĐTBXH
	4. Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện (bao gồm việc hỗ trợ tiền đồng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 01/2018.

- Đang tổng hợp ý kiến góp ý.

	5. 
	Luật dược

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11)
	01/01/2017
	01

	BYT
	5.   Nghị định quy định thử thuốc trên lâm sàng (K.3 Điều 81)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2018
- Đang soạn thảo và xin ý kiến các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh

	6. 
	Luật kế toán

(Thông qua tại 

Kỳ họp thứ 10 QH13)
	01/01/2017
	01
	BTC
	6. Nghị định quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 9/2016

- Ngày 30/3/2016 gửi lấy ý kiến 

- Đã trình Chính phủ ngày 30/9/2016
- Do nghị định liên quan tới nội dung cần báo cáo xin ý kiến Hội nghị Trung ương Đảng sắp tới nên Nghị định phải chờ xin ý kiến.

	7. 
	Luật tín ngưỡng tôn giáo

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH14)
	01/01/2018
	02
	BNV
	7. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2017

	
	
	
	
	BNV
	8. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2017

	8. 
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)
	01/01/2018 
	12
	BCA
	9. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, 

- Ngày 13/6/2016, trình để ký ban hành.

	2. 
	
	
	
	BCA
	10. Nghị định quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, 

  - Chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành.

	3. 
	
	
	
	BQP
	11. Thông tư của quy định nội quy của cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân
	Đang soạn thảo
Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định

	
	
	
	
	BQP
	12. Thông tư  quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam; biểu mẫu giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội nhân dân.
	Đang soạn thảo

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	13. Thông tư liên tịch quy định mối quan hệ phối hợp giữa Cơ sở giam giữ với các Cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	BCA
	14. Thông tư quy định công tác quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA
	15. Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA

	16. Thông tư quy định Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ, trại tạm giam; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA
	17. Thông tư quy định về tiếp nhận, phân loại, quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA
	18. Thông tư quy định về danh mục đồ vật cấm đưa vào nhà tạm giữ, trại tạm giam; việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	BCA
	19. Thông tư quy định danh mục các công trình xây dựng trong nhà tạm giữ, trại tạm giam thuộc Bộ Công an
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA
	20. Thông tư quy định người bị tạm giữ, người bị tạm giam thăm thân nhân; nhận quà, tiền; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu.
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	9. 
	Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)
	01/01/2018
	09
	BQP
	21. Nghị định quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
	Đã trình

- Thời hạn trình tháng 4/2016 
- Ngày 10/6/2016, Bộ Tư pháp đã thẩm định

- Hiện Văn phòng đang xử lý.

	
	
	
	
	BCA
	22. Nghị định quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
	Đã trình

- Thời hạn trình tháng 4/2016 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Hiện chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BQP
	23. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nghiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên và Cán bộ diều tra thuộc Cơ quan Điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra các cấp trong quân đội nhân dân
	Đang soạn thảo

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định

	
	
	
	
	BQP
	24. Thông tư về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Quân đội nhân dân
	Đang soạn thảo

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định

	
	
	
	
	BCA
	25. Thông tư quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân
	Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA
	26. Thông tư ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân
	Đã trình

 Đã thẩm định, hiện đang  đợi Luật có hiệu lực để ký ban hành  

	
	
	
	
	BCA
	27. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Công an nhân dân
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA
	28. Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
	Đã trình

 Đã thẩm định, hiện đang  đợi Luật có hiệu lực để ký ban hành  

	
	
	
	
	BQP
	29. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nghiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên và Cán bộ diều tra thuộc Cơ quan Điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra các cấp trong quân đội nhân dân
	Đang soạn thảo

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định

	10. 
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)
	01/01/2018
	08
	BTC
	30. Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016.
- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 01/6/2016 đã trình Chính phủ (tờ trình số 59/TTr-BTC) .

- Đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ (Công văn 8755/BTC-QLG ngày 28/6/2016)

	
	
	
	
	BTP
	31. Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016.
- Bộ Tư pháp đã thẩm định;

- Đang lấy ý kiến các đơn vị trong Văn phòng.

	
	
	
	
	BCA
	32. Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng 
	Đã trình

- Thời hạn trình tháng 4/2016.
- Ngày 31/5/2016, Bộ Tư pháp đã thẩm định;

- Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	33. Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến bào chữa
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, BTC, BNNPTNT, VKSNDTC
	34. Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	35. Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm.
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	36. Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thành việc hỏi cung bị can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi aam hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC
	37. Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1

	11. 
	Luật tiếp cận thông tin

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11)

	01/7/2018
	03(
)
	BTP
	38.  Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 12/2017

	
	
	
	
	BTC
	39.  Thông tư quy định việc trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin
	Đang soạn thảo

- Dự kiến trình ký ban hành tháng 10/2017

	
	
	
	
	BQP
	40.   Thông tư quy định về việc cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
	Đang soạn thảo

	Tổng số: 11 luật
	Tổng số: 40 văn bản (16 nghị định, 18 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 11 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới, trong đó:

+ 01 nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường được lùi thời hạn trình sang năm 2018;

+ 04 nghị định quy định chi tiết 03 luật (Luật hộ tịch, Luật bảo hiểm xã hội và Luật dược) đã có hiệu lực tuy nhiên nội dung giao nghị định quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018 và 2020; 
+ 01 nghị định quy định chi tiết Luật kế toán có hiệu lực 01/01/2017 tuy nhiên nội dung cần phải báo cáo và xin ý kiến tại Hội nghị Trung ương Đảng sắp tới nên tạm thời chưa ban hành;
+ 31 văn bản quy định chi tiết 04 luật (Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật thi hành tạm giữ tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018;

+ 03 văn bản quy định chi tiết Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 01/7/2018;


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018


(� ) Theo Công văn số 7219/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ.


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018


(�) Bộ Y tế có Công văn xin rút 01 văn bản  (Quyết định về quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quy định về hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất và hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước)


(�) Đối với nội dung Thông tư hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp, quy trình bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin, đã được quy định tại Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, do đó Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị không ban hành một thông tư riêng (Công văn số 1690/BTTTT-PC ngày 18/5/2017)
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